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SỞ GD&ĐT YÊN BÁI ĐỀ THI THỬ TN THPT MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 50 phút 

 

 

Câu 1: (ID: 743050) Một trong những xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh là 

 A. hình thành các liên minh quân sư xuyên lục địa. B. Mỹ vươn lên thiết lập trật tự đơn cực. 

 C. tập trung nghiên cứu khoa học vũ trụ. D. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 

Câu 2: (ID: 743051) Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh lịch sử bùng nổ cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945-1954)? 

 A. Các nước xã hội chủ nghĩa thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

 B. Mỹ thực hiện Kế hoạch Mác-san viện trợ cho Pháp. 

 C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập. 

 D. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 

Câu 3: (ID: 743052) Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trước cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, 

cuộc kháng chiến nào sau đây không thành công? 

 A. Kháng chiến chống quân Minh (1406-1407). B. Kháng chiến chống quân Tống (981). 

 C. Kháng chiến chống quân Xiêm (1785). D. Kháng chiến chống quân Nam Hán (938). 

Câu 4: (ID: 743053) Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta (tháng2-1945), khu vực nào sau đây thuộc phạm 

vi ảnh hưởng của Mỹ 

 A. Tây Âu. B. Đông Béc-lin. C. Đông Đức. D. Đông Âu. 

Câu 5: (ID: 743054) Một trong những mục tiêu của Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 

1950 là 

 A. chuyển cơ quan đầu não kháng chiến về chiến khu an toàn. 

 B. phá sản kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp. 

 C. khai thông biên giới Việt - Trung, mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. 

 D. giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào. 

Câu 6: (ID: 743055) Năm 1995, quốc gia nào sau đây gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

 A. Việt Nam. B. Phi-lip-pin. C. Ti-mo Lét-xtê. D. In-do-nê-xi-a. 

Câu 7: (ID: 743056) Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 

ở Việt Nam? 

 A. Quân Đồng minh chiến thắng phe phát xít. B. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. 

 C. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. D. Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập. 

 I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
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Câu 8: (ID: 743057) Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là 

 A. bình đẳng về chủ quyền của tất cả các thành viên. B. thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia. 

 C. đảm bảo quyền con người và quyền tự do cơ bản. D. duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. 

Câu 9: (ID: 743058) Năm 1949, nước nào sau đây ở châu Á lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

 A. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. B. Cu-Ba. 

 C. Cộng hòa Ai Cập.  D. Liên Xô. 

Câu 10: (ID: 743059) Một trong những nội dung chính của Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hoá 

- Xã hội ASEAN là 

 A. bảo đảm bền vững môi trường. B. bảo vệ người tiêu dùng. 

 C. phát triển cơ sở hạ tầng. D. bảo vệ sở hữu trí tuệ. 

Câu 11: (ID: 743060) Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh lịch sử thành lập tổ chức Liên hợp quốc? 

 A. Các nước Đồng minh nhận thấy sự cần thiết phải hợp tác để tiêu diệt phát xít. 

 B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 

 C. Trật tự hai cực, hai phe được xác lập ở châu Âu. 

 D. Mỹ phát động Chiến tranh lạnh chống Liên Xô và chủ nghĩa xã hội. 

Câu 12: (ID: 743061) Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (từ ngày 14 đến 

ngày 15-8-1945) đã có quyết định nào sau đây? 

 A. Thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa. 

 B. Cử ra Ủy ban dân tộc Giải phóng Việt Nam. 

 C. Thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.  

 D. Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa. 

Câu 13: (ID: 743062) Sự kiện nào sau đây đã chấm dứt sự tồn tại của Trật tự thế giới hai cực l-an-ta? 

 A. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tan rã (1991). 

 B. Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Lạnh (1989). 

 C. Liên Xô và Mỹ kí Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM). 

 D. Tổng thống Mỹ R. Ních-xơn sang thăm Liên Xô (1972). 

Câu 14: (ID: 743063) Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)? 

 A. Tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. 

 B. Truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân. 

 C. Sự giúp đỡ to lớn từ các nước xã hội chủ nghĩa. 

 D. Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Pháp. 

Câu 15: (ID: 743064) Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ? 

 A. Hiệp định Sơ bộ được kí kết. B. Sài Gòn giành được chính quyền. 
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 C. Hà Nội giành được chính quyền. D. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. 

Câu 16: (ID: 743065) Thắng lợi nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp trong những năm 1945-1950? 

 A. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. B. Chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950.

 C. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16. D. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947. 

Câu 17: (ID: 743066) Nội dung nào sau đây không phải là hoạt động của tổ chức ASEAN trong giai đoạn 

1976-1999? 

 A. Giải quyết vấn đề chính trị, an ninh tại Cam-pu-chia. 

 B. Thiết lập quan hệ chính trị ổn định trong khu vực. 

 C. Ra Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập. 

 D. ASEAN phát triển số lượng thành viên từ 5 lên 10 nước. 

Câu 18: (ID: 743067) Nội dung nào sau đây không phải là bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 ở Việt Na 

 A. Phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân. 

 B. Xác định thời cơ, tạo và chớp thời cơ. 

 C. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao. 

 D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

Câu 19: (ID: 743068) Kế sách nào sau đây được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống quân Tống (1075-

1077)? 

 A. “Thanh dã”.  B. “Đánh điểm, diệt viện”. 

 C. “Đánh nhanh, thắng nhanh”. D. “Tiên phát chế nhân”. 

Câu 20: (ID: 743069) Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của sự ra đời Liên bang Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Xô viết (1922) đối với thế giới? 

 A. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời. 

 B. Tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế. 

 C. Cổ và các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. 

 D. Chứng minh học thuyết Mác - Lê-nin là đúng đắn, khoa học. 

Câu 21: (ID: 743070) Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa chiến dịch Việt Bắc thu - 

đông năm 1947 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam? 

 A. Làm phá sản chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp. 

 B. Kết hợp hoạt động tác chiến của bộ đội với nổi dậy của quần chúng. 

 C. Có sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa. 

 D. Làm thất bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. 
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Câu 22: (ID: 743071) Sau Chiến tranh lạnh, yếu tố nào sau đây thúc đẩy các nước điều chỉnh quan hệ theo 

hướng hòa hoãn, đối thoại, hợp tác là chủ yếu? 

 A. Công ty xuyên quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn. 

 B. Tác động sâu sắc của vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. 

 C. Nhu cầu ổn định chính trị để phát triển kinh tế. 

 D. Chủ nghĩa khủng bố đe dọa hòa bình thế giới. 

Câu 23: (ID: 743072) Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam? 

 A. Đóng góp vào sự nghiệp chung của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. 

 B. Đóng góp vào cuộc đấu tranh chống phát xít của các nước xã hội chủ nghĩa. 

 C. Giải quyết thành công mọi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa. 

 D. Lật đổ chế độ phong kiến và xóa bỏ được mọi tàn dư của chế độ cũ. 

Câu 24: (ID: 743073) Trước những thách thức hàng đầu đe doạ sự ổn định và phát triển của Cộng đồng 

ASEAN, các quốc gia thành viên cần có hành động nào sau đây? 

 A. Thúc đẩy chính sách cạnh tranh về kinh tế, bảo vệ người tiêu dùng. 

 B. Phát triển cơ sở hạ tầng cho các nước thành viên. 

 C. Hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia ASEAN và với các đối tác bên ngoài. 

 D. Bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế trong xã hội. 

 

Câu 25: (ID: 742947) Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Chúng ta kháng chiến, dân tộc bạn Miên, Lào cũng kháng chiến. Bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ là 

kẻ thù của ta và của dân tộc Miên, Lào. Vì vậy, ta phải ra sức giúp đỡ anh em Miên - Lào và tiến đến thành 

lập Mặt trận thống nhất các dân tộc Việt - Miên - Lào”. 

(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.174) 

 a) Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, Việt Nam có trách nhiệm giúp đỡ Miên 

và Lào thành lập mặt trận dân tộc thống nhất. 

 b) Sự đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương là nguyên nhân quyết định đưa đến thắng lợi của 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

 c) Trong xây dựng đất nước hiện nay, ba nước Đông Dương cần phải tăng cường đoàn kết và hợp tác toàn 

diện nhau. 

 d) Kẻ thù chung của nhân dân Việt, Miên, Lào là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. 

Câu 26: (ID: 742957) Cho đoạn tư liệu sau đây: 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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“Việc Việt Nam gia nhập ASEAN có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với Việt Nam, mà còn với toàn 

bộ khu vực Đông Nam Á, khởi đầu cho quá trình hoàn tất ý tưởng về một tổ chức bao gồm đầy đủ mười quốc 

gia thành viên, cùng phấn đấu xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển, để từ đó làm cơ sở cho 

những bước phát triển cao hơn của Hiệp hội sau này là xây dựng một Cộng đồng và đem lại những lợi ích 

thiết thực cho gần 700 triệu người dân trong khu vực”. 

(Vũ Hồ, Dấu ấn Việt Nam trong ASEAN: Đồng hành, lớn mạnh cùng năm tháng, Tạp chí Cộng sản điện tử, 

ISSN 2734-9071, ngày 23-10-2023) 

 a) Việt Nam gia nhập ASEAN là sự khởi đầu hướng tới xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát 

triển thịnh vượng. 

 b) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN. 

 c) Khi gia nhập ASEAN, các nước trong khu vực có nhiều cơ hội để hợp tác, cùng phấn đấu xây dựng một 

khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. 

 d) Việt Nam gia nhập ASEAN đánh dấu bước phát triển mới, đặt cơ sở cho quá trình giải quyết vấn đề 

xung đột ở Cam-pu-chia 

Câu 27: (ID: 742958) Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Toàn cầu hoá mà trước hết và thực chất là toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành một đặc trưng chủ yếu của 

sự phát triển thế giới. Xu thế toàn cầu hoá là xu thế khách quan, tất yếu, không thể đảo ngược được. Toàn 

cầu hoá mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng hàm chứa không ít thách thức to lớn đối với các quốc gia. đặc biệt 

là các nước đang phát triển”. 

(Trần Thị Vinh (Chủ biên), Lê Văn Anh, Lịch sử thế giới hiện đại, quyền 2,  

NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2016, tr.98) 

 a. Một trong những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hóa đối với các quốc gia, đặc biệt là các nước 

đang phát triển là làm trầm trọng thêm bất công xã hội. 

 b. Đoạn thông tin đề cập đến một trong những xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh là 

xu thế toàn cầu hóa. 

 c. Toàn cầu hoá là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược vì đó là hệ quả của việc mở 

rộng quan hệ thương mại giữa các cường quốc. 

 d. Xu thế toàn cầu hóa đưa đến sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất đòi hỏi các quốc gia phải tăng 

cường quan hệ hợp tác quốc tế. 

Câu 28: (ID: 742995) Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, với khí thế tiến công cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh 

đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ta, cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền đã diễn ra một cách 

nhanh gọn, ít đổ máu, dưới những hình thái phong phú, sinh động, giành được thắng lợi vẻ vang trên phạm 

vi toàn quốc”. 
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(Tạ Thị Thúy (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, tập 9, từ năm 1930 đến năm 1945, NXB Khoa học xã hội, Hà 

Nội, 2017, tr.722) 

 a) Một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. 

 b) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam để lại bài học về chớp thời cơ, tiến hành cách mạng bạo 

lực bằng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. 

 c) Bài học về chớp thời cơ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 được vận dụng chủ yếu trong việc xây 

dụng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

 d) Cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam 

diễn ra một cách nhanh gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình. 

----- HẾT ----- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

 

1.D 2.B 3.A 4.A 5.C 6.A 7.A 8.A 9.A 10.A 

11.A 12.D 13.A 14.B 15.D 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A 

21.D 22.C 23.D 24.C       

 

Câu 1 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Trật tự thế giới sau 

Cách giải: 

Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia trên thế giới tập trung phát triển kinh tế để nâng cao vị thế và sức mạnh 

quốc gia. 

Chọn D. 

Câu 2 (TH): 

Phương pháp: 

Suy luận, phân tích. 

Cách giải: 

Trong giai đoạn 1945-1954, Mỹ đã thực hiện Kế hoạch Mác-san để viện trợ cho các nước châu Âu, bao gồm 

cả Pháp, nhằm tái thiết sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản, 

điều này đã gián tiếp hỗ trợ Pháp trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Đây là bối cảnh quan trọng dẫn đến 

cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam. 

Chọn B. 

Câu 3 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. Một số bài học lịch 

sử của cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. 

Cách giải: 

Cuộc kháng chiến chống quân Minh giai đoạn 1406-1407 không thành công, dẫn đến Việt Nam rơi vào ách 

đô hộ của nhà Minh. 

Chọn A. 

Câu 4 (NB): 

Phương pháp: 
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SGK Lịch sử 12, nội dung Trật tự thế giới trong Chiến tranh Lạnh. 

Cách giải: 

Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta (2-1945), Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ, trong khi Đông Âu 

nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. 

Chọn A. 

Câu 5 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) 

Cách giải: 

Mục tiêu chính của chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 là khai thông đường liên lạc với Trung Quốc, mở 

rộng căn cứ địa Việt Bắc, và tăng cường viện trợ quốc tế cho kháng chiến. 

Chọn C. 

Câu 6 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Cách giải: 

Năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này. 

Chọn A. 

Câu 7 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách giải: 

Chiến thắng của quân Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã dẫn đến sự sụp đổ của phát xít Nhật, 

tạo điều kiện thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

Chọn A. 

Câu 8 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hiệp quốc. 

Cách giải: 

Theo Hiến chương Liên hợp quốc, một trong những nguyên tắc cơ bản là sự bình đẳng về chủ quyền của tất 

cả các thành viên. Điều này đảm bảo rằng mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có quyền và nghĩa vụ như nhau 

trong tổ chức. 

Chọn A. 

Câu 9 (NB): 
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Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh. 

Cách giải: 

Năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời và lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Chọn A. 

Câu 10 (NB): 

Phương pháp: 

Cách giải: 

Một trong những nội dung chính của Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là 

bảo đảm bền vững môi trường, cùng với phát triển xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 

trong khu vực. 

Chọn A. 

Câu 11 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hợp quốc. 

Cách giải: 

Bối cảnh thành lập Liên hợp quốc là trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khi các nước Đồng minh nhận ra cần 

có một tổ chức quốc tế để duy trì hòa bình và an ninh, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia sau chiến 

tranh. 

Chọn A. 

Câu 12 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách giải: 

Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Tân Trào (14-15/8/1945) đã tán thành chủ trương 

Tổng khởi nghĩa, đưa ra những quyết định quan trọng chuẩn bị cho cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Chọn D. 

Câu 13 (TH): 

Phương pháp: 

Suy luận. 

Cách giải: 

Sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991 đã chấm dứt trật tự thế giới hai cực I-an-ta, mở ra một thời kỳ mới với 

xu thế đa cực và toàn cầu hóa. 
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Chọn A. 

Câu 14 (TH): 

Phương pháp: 

Suy luận. 

Cách giải: 

Truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân là nguyên nhân chủ quan, thuộc về tinh thần và ý chí của nhân 

dân Việt Nam, không phải là nguyên nhân khách quan như sự giúp đỡ từ các nước xã hội chủ nghĩa hay phong 

trào phản chiến ở Pháp. 

Chọn B. 

Câu 15 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách giải: 

Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến ở Việt 

Nam sau hàng nghìn năm tồn tại. 

Chọn D. 

Câu 16 (TH): 

Phương pháp: 

Phân tích. 

Cách giải: 

Chiến thắng này đánh dấu bước phát triển mới trong kháng chiến chống Pháp vì ta chủ động mở chiến dịch 

quy mô lớn, khai thông biên giới Việt - Trung, củng cố căn cứ địa và tạo thế chiến lược mới. 

Chọn B. 

Câu 17 (TH): 

Phương pháp: 

Suy luận, loại trừ. 

Cách giải: 

Trong giai đoạn 1976-1999, ASEAN đã thực hiện nhiều hoạt động quan trọng như giải quyết vấn đề chính trị, 

an ninh tại Campuchia (A), ra Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập (C), và phát triển số lượng 

thành viên từ 5 lên 10 nước (D). 

=> Việc thiết lập quan hệ chính trị ổn định trong khu vực không phải là một hoạt động cụ thể của ASEAN 

trong giai đoạn này. 

Chọn B. 

Câu 18 (VD): 
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Phương pháp: 

Suy luận, phân tích bài học kinh nghiệm. 

Cách giải: 

Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao không phải là bài học từ Cách mạng tháng Tám năm 

1945. Thời điểm đó, cuộc cách mạng chủ yếu kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chưa có sự 

tham gia rõ ràng của đấu tranh ngoại giao. 

Chọn C. 

Câu 19 (TH): 

Phương pháp: 

Suy luận. 

Cách giải: 

Cuộc kháng chiến chống quân Tống (1075-1077) sử dụng chiến lược “Tiên phát chế nhân” (ra tay trước để 

chế ngự đối phương), điển hình là cuộc tấn công phủ đầu vào đất Tống trước khi quân địch kịp tấn công Đại 

Việt. 

Chọn D. 

Câu 20 (TH): 

Phương pháp: 

Suy luận. 

Cách giải: 

Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời không phản ánh đúng ý nghĩa 

của Sự ra đời của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (1922) đối với thế giới. 

Chọn A. 

Câu 21 (TH): 

Phương pháp: 

So sánh, tìm điểm tương đồng. 

Cách giải: 

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đều có điểm chung là làm 

thất bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. 

- Chiến dịch Việt Bắc (1947) làm phá sản chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp. 

- Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-

ne-vơ. 

Chọn D. 

Câu 22 (TH): 

Phương pháp: 
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Suy luận, phân tích. 

Cách giải: 

Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia nhận thấy rằng sự đối đầu và chạy đua vũ trang không còn là ưu tiên hàng 

đầu. Thay vào đó, nhu cầu ổn định chính trị để tạo điều kiện phát triển kinh tế đã trở thành yếu tố quan 

trọng thúc đẩy các quốc gia thay đổi quan hệ quốc tế, hướng tới hòa hoãn, đối thoại và hợp tác. 

Chọn C. 

Câu 23 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích. 

Cách giải: 

Tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám thể hiện ở việc lật đổ chính quyền phong kiến, thiết lập chính 

quyền của nhân dân. Tuy nhiên, một số tàn dư của chế độ cũ vẫn tồn tại, chưa giải quyết triệt để mâu thuẫn 

giai cấp. 

Chọn D. 

Câu 24 (VD): 

Phương pháp: 

Suy luận liên hệ tình hình thực tế. 

Cách giải: 

Trước các thách thức đe dọa sự ổn định và phát triển (như xung đột, biến đổi khí hậu, khủng bố), ASEAN cần 

tăng cường hợp tác nội khối và mở rộng với các đối tác quốc tế để giải quyết vấn đề hiệu quả. 

Chọn C. 

 

Câu 25 (VD): 

Phương pháp: 

Suy luận dựa trên đoạn tư liệu. 

Cách giải: 

a) Đúng, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, Việt Nam đã chủ trương giúp đỡ hai 

nước bạn Miên (Campuchia) và Lào, trong đó việc tiến tới thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất ba nước là 

một mục tiêu quan trọng. 

b) Sai, sự đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương là một trong những yếu tố quan trọng, nhưng không 

phải nguyên nhân quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; thắng lợi này còn dựa vào 

nhiều yếu tố khác như sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần chiến đấu của nhân dân, và bối cảnh quốc tế thuận lợi. 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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c) Đúng, trong bối cảnh xây dựng đất nước hiện nay, ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) cần 

tăng cường đoàn kết và hợp tác toàn diện để phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh và hòa bình khu vực. 

d) Đúng, thực dân Pháp và can thiệp Mỹ là kẻ thù chung của nhân dân Việt Nam, Miên (Campuchia), và Lào 

 trong cuộc kháng chiến chống xâm lược. 

Câu 26 (VD): 

Phương pháp: 

Suy luận dựa trên đoạn tư liệu. 

Cách giải: 

a) Đúng, Việt Nam gia nhập ASEAN đã mở ra một giai đoạn hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng khu 

vực hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. 

b) Đúng, đoạn tư liệu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam gia nhập ASEAN đối với cả nước ta 

và khu vực Đông Nam Á. 

c) Đúng, việc gia nhập ASEAN tạo điều kiện để các nước trong khu vực tăng cường hợp tác, cùng phấn đấu 

vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và phát triển. 

d) Sai, việc Việt Nam gia nhập ASEAN có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực và xây dựng một 

cộng đồng thống nhất, nhưng nó không trực tiếp đánh dấu bước phát triển mới hay đặt cơ sở cụ thể cho việc 

giải quyết vấn đề xung đột ở Campuchia (dù có liên quan gián tiếp đến tình hình khu vực). 

Câu 27 (VD): 

Phương pháp: 

Suy luận dựa trên đoạn tư liệu. 

Cách giải: 

a) Đúng, toàn cầu hóa có thể làm trầm trọng thêm bất công xã hội, đặc biệt ở các nước đang phát triển, do sự bất 

cân xứng trong hưởng lợi và việc các quốc gia kém phát triển dễ bị tổn thương trước sức ép của các nước lớn. 

b) Đúng, đoạn tư liệu đề cập đến xu thế toàn cầu hóa, một trong những đặc trưng chính của thế giới sau Chiến 

tranh lạnh. 

c) Sai, toàn cầu hóa là một xu thế khách quan và không thể đảo ngược, nhưng nguyên nhân chính không chỉ 

do mở rộng quan hệ thương mại giữa các cường quốc mà còn bởi sự phát triển của khoa học công nghệ, giao 

thông, và thông tin liên lạc. 

d) Đúng, xu thế toàn cầu hóa thúc đẩy sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất và yêu cầu các quốc gia tăng 

cường hợp tác quốc tế để thích ứng và phát triển. 

Câu 28 (VD): 

Phương pháp: 

Suy luận dựa trên đoạn tư liệu. 

Cách giải: 



 

 

  

14 

a) Đúng, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của 

Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

b) Đúng, cách mạng tháng Tám năm 1945 để lại bài học quý báu về chớp thời cơ và sử dụng kết hợp lực lượng 

chính trị, lực lượng vũ trang để tiến hành cách mạng bạo lực. 

c) Sai, bài học về chớp thời cơ từ Cách mạng tháng Tám không chỉ vận dụng trong việc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc mà còn trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là đối ngoại và phát triển kinh tế. 

d) Sai, dù cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra nhanh gọn và ít đổ máu, nhưng không hoàn toàn bằng phương pháp 

hòa bình; đó vẫn là một cuộc cách mạng vũ trang kết hợp các phương thức đấu tranh linh hoạt. 


